BÀI 1. CẨU TRÚC CỦA CHẤT, SỰ CHUYỂN THỂ.
[bookmark: _GoBack]
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I.  MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ CẤU TẠO CHẤT
· Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
· Các phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn.
· Giữa các phân tử có lực hút và đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.
II. CẤU TRÚC CỦA CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ
- Ở thể khí, các phân tử ở xa nhau. Lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn.
- Ở thể rắn, các phân tử ở gần nhau. Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn rất mạnh nên giữ được các phân tử này ở các vị trí xác định và làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định này.
- Ở thể lỏng được coi là trung gian giữa thể khí và thể rắn. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể khí nên giữ được các phân tử không chuyển động phân tán ra xa nhau.
[image: n212 zalo Nguyen Thuan]III. SỰ CHUYỂN THỂ
1. Sự chuyển thể
- Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. 
- Đa số các chất ở thể rắn khi nóng lên có thể chuyển sang thể lỏng, rồi từ thể lỏng sang thể khí.
- Ngược lại, đa số chất khí khi lạnh đi có thể chuyển sang thể lỏng, rồi từ thể lỏng sang thể rắn 
- Một số chất có thể chuyển trực tiếp từ thể rắn sang thể khí và ngược lại.
2. Dùng mô hình động học phân tử giải thích sự chuyển thể.
Sự hoá hơi có thể xảy ra dưới hai hình thức là bay hơi và sôi.
+ Sự bay hơi: là sự hoá hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng.
+ Sự sôi: Nếu tiếp tục được đun, số phân tử chất lỏng nhận được năng lượng để bứt ra khỏi khối chất lỏng tăng dần, lớn gấp nhiều lần số phân tử khí (hơi) ngưng tụ, chất lỏng hoá hơi, chuyển dần thành chất khí. Trong quá trình đó, nhiệt độ chất lỏng tăng dần và nếu nhận đủ nhiệt lượng, chất lỏng sẽ sôi. Khi chất lỏng sôi, sự hoá hơi của chất lỏng xảy ra ở cả trong lòng và bề mặt chất lỏng.
B. BÀI TẬP
•Phần I: Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (6 câu)

Câu 1: [bookmark: bookmark41]Câu nào sau đây đúng về cấu trúc của chất rắn?
· [bookmark: bookmark42]A. Các phân tử sắp xếp ngẫu nhiên.
· [bookmark: bookmark43]B. Các phân tứ sắp xếp có trật tự.
· [bookmark: bookmark44]C. Các phân tứ không chuyến động.
· [bookmark: bookmark45]D. Các phân tử có khoáng cách xa nhau.
Đáp án: B
Câu 2: [bookmark: bookmark46]Chất lỏng có đặc điểm gì?
· [bookmark: bookmark47]A. Có hình dạng cố định.
· [bookmark: bookmark48]B. Không có thổ tích riêng.
· [bookmark: bookmark49]C. Có thể tích riêng nhưng không có hình dạng cố định.
· [bookmark: bookmark50]D. Không có thể tích và hình dạng riêng.
Đáp án: c
Câu 3: [bookmark: bookmark51]Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất long:
· [bookmark: bookmark52]A. Tăng.
· B. Giảm.
· [bookmark: bookmark53]C. Không đổi.
· [bookmark: bookmark54]D. Thay đối không đều.
Đáp án: c
Câu 4: [bookmark: bookmark55]Chất khí có đặc điểm gì?
· [bookmark: bookmark56]A. Có thế tích và hình dạng riêng.
· [bookmark: bookmark57]B. Có thể nén được.
· [bookmark: bookmark58]C. Không chiếm toàn bộ thể tích bình chứa.
· [bookmark: bookmark59]D. Các phân tứ sắp xếp có trật tự.
Đáp án: B
Câu 5: [bookmark: bookmark60]Lực liên kết giữa các phân tứ trong chất rắn:
· [bookmark: bookmark61]A. Yếu hơn trong chất lỏng.
· [bookmark: bookmark62]B. Yếu hơn trong chất khí.
· [bookmark: bookmark63]C. Mạnh nhất trong ba thể.
· [bookmark: bookmark64]D. Không có lực liên kết.
Đáp án: c
Câu 6: [bookmark: bookmark65]Quá trình nào sau đây là sự chuyển thể từ rắn sang lỏng?
· [bookmark: bookmark66]A. Bay hơi.
· [bookmark: bookmark67]B. Ngưng tụ.
· [bookmark: bookmark68]C. Nóng cháy.
· [bookmark: bookmark69]D. Đông đặc.
Đáp án: c
[bookmark: bookmark70]Phần II:
Câu 1: [bookmark: bookmark71]Chất khí không có hình dạng và thế tích riêng. (Đúng/Sai)
Đáp án: Đúng
Câu 2: [bookmark: bookmark72]Trong quá trình bay hơi, các phân tử chất lòng chuyến động chậm dần. (Đúng/Sai) Đáp án: Sai
Câu 3: [bookmark: bookmark73]Chất rắn có lực liên kết phân tử yếu hơn chất lỏng. (Đúng/Sai)
Đáp án: Sai
Câu 4: [bookmark: bookmark74]Nhiệt độ của chất rắn kết tinh không thay đổi trong suốt quá trình nóng chảy.
(Đúng/Sai)
Đáp án: Đúng
[bookmark: bookmark75]Phần III:
[bookmark: bookmark76]Câu 1: Mô tá sự chuyên động cua các phân tứ trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
· Đáp án:
· Chất rắn: Các phân tư dao động quanh vị trí cân bằng cố định, sắp xếp có trật tự. Chất lỏng: Các phân tử chuyến động linh hoạt hơn, không có vị trí cân bằng cố định, sắp xếp lộn xộn.
· Chất khí: Các phân tử chuyên động tự do, khoảng cách lớn, không có trật tự nhất định.
Câu 2: Giải thích tại sao tốc độ chuyền động của các phân tử tăng lên khi nhiệt độ tăng.
· Đáp án: Khi nhiệt độ tăng, năng lượng nhiệt truyền vào làm tăng động năng của các phân tứ, khiến chúng chuyến động nhanh hơn.
Câu 3: So sánh cấu trúc phân tử cùa chất rắn và chất lỏng.
· Đáp án:
· Chất rắn: Phân tử sắp xếp có trật tự, lực liên kết mạnh.
· Chất lỏng: Phân tứ sắp xếp không có trật tự cố định, lực liên kết yếu hơn chất rắn.
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